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DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Anh văn cơ bản IIITên học phần:

NĂM HỌC 2014 - 2015

13/12/20142 - 2

C-203Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

DC07AMã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KT9A19/04/1996GiangVũ Thị Trà144D40311581

KT9A08/08/1996LyDương Hương144D40311542

KT9B21/09/1996HướngNguyễn Thị144D40310663

KT9C31/12/1996GiangNguyễn Hương144D40311494

LW6A12/10/1996TrinhPhan Thục144D80118005

LW6B15/10/1996HoàngLê Việt144D80118036

LW6B06/06/1996HưngHoàng Hải144D80117987

LW6B01/11/1996LongLê Bảo144D80117848

LW6C20/12/1995HòaTô Khánh144D80117769

LW6C04/09/1996ThủyHà Thị Thu144D801177810

LW6D04/02/1996HoàngNguyễn Ngọc Huy144D801177511

LW6D04/01/1996HươngVũ Quỳnh144D801164512

QH1A29/03/1995DuyNguyễn Đức144D408151413

QH1A29/03/1996GiangPhạm Ngân144D408146914

qh1b01/01/1900LinhĐào Khánh144D408291715

qh1b01/01/1900NgânPhạm Hoàng144D408280816

QN7A27/01/1996NinhTrương Gia144D404135217

QN7A31/10/1996QuỳnhVũ Thuý144D404133218

QN7B02/08/1996NgânNguyễn Thị Mai144D404135019

QN7B28/09/1996ThanhVũ Ngọc Phương144D404131520

QT22B20/11/1996LongLương Hải144D401043021

qt22b01/01/1900YếnLê Thị Hải144D401265822

QT22C18/04/1996LinhTô Mỹ144D401044623

qt22c09/09/1994PhươngNguyễn Thị144D401266924

qt22d18/03/1996AnhLuyện Đức144D401271825

qt22d01/01/1900ánhBùi Ngọc144D401276326

QT22D27/04/1996ChươngLê Duy144D401039327

qt22d01/01/1900DươngBùi ánh144D401263028

qt22d14/08/1906HươngBạch Thanh144D401262129

qt22d03/04/1996PhươngNguyễn Thị Thu144D401272230

P. KT&ĐBCL

- Tổng số tờ giấy thi: ...- Tổng số SV dự thi: ... - Tổng số bài thi: ...

P. Đào tạoCán bộ coi thi 1

- Số SV vi phạm QC thi: ...

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ ghép phách

12/12/2014 3:08:21 CH 1/2



Ghi chúKý tênSố tờ
Điểm     

thi
Số 

phách
LớpNgày sinhTênHọ đệmMã SVTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ

Ngày thi:

Anh văn cơ bản IIITên học phần:

NĂM HỌC 2014 - 2015

13/12/20142 - 2

C-203Phòng:

Ca thi:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

DC07AMã học phần:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

qt22d01/01/1900VũNguyễn Hoàng144D401251131

qt22e25/10/1996AnhNguyễn Nhật144D401267532

qt22e01/01/1900BìnhTrần Thị144D401268733

qt22e14/08/1995CườngNgô Đức144D401254434

qt22e01/01/1900HàGiang Thu144D401276935

qt22e01/01/1900KhươngLê Huy144D401261436

qt22e18/04/1996ThanhĐinh Phương144D401276037

qt22e01/01/1900VânNguyễn Mai144D401263438

TN9A03/09/1996HiềnChu Minh144D402076139
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